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THÔNG TIN ỨNG VIÊN
CANDIDATE INFORMATION
	Vị trí dự tuyển:
	

	Post Applied for:
	

	Tên (Tiếng Anh nếu có):
	     
	Tên Tiếng Việt:
	

	English Name - if any
	
	Vietnamese Name
	

	Địa chỉ:
	
	Điện thoại:
	
	Thư ĐT:
	     

	Address:
	
	Telephone:
	
	Email:
	

	Giới tính:
	
	Tuổi:
	
	Ngày sinh:
	
	Chiều cao:
	
	Cân nặng:
	

	Sex
	
	Age
	
	Date of Birth
	
	Height
	
	Weight
	

	Quốc tịch:
	
	Dân tộc:
	
	Tôn giáo:
	

	Nationality
	
	Nation
	
	Religion
	

	Số CMND:
	
	Ngày cấp:
	
	Nơi cấp:
	

	ID Number
	
	Date
	
	Issued by
	

	Tình trạng gia đình:
	 FORMCHECKBOX 
    Độc thân
	 FORMCHECKBOX 
   Đã kết hôn
	 FORMCHECKBOX 
  Tình trạng khác

	Material Status
	Single
	Married
	Other

	Bạn đã tham gia Bảo hiểm xã hội chưa?
	 FORMCHECKBOX 
   Có
	 FORMCHECKBOX 
  Chưa
	Số sổ BHXH (nếu có)
	     

	Have you taken part in Social Insurance?
	Yes
	No
	Book number (If any)
	

	Bạn có quan hệ họ hàng với ai đang làm việc tại Cty không ?
	 FORMCHECKBOX 
  Có
	 FORMCHECKBOX 
  Không
	Tên:
	     

	Do you relate to anyone working in our company?
	Yes
	No
	Name
	


I.QUAN HỆ GIA ĐÌNH:(FAMILY RELATIONSHIPS)
	Stt.

No.
	Họ tên

Fullname
	Năm sinh

DOB


	Quan hệ

Relationship


	Nghề  nghiệp

Job title
	Nơi ở (Tỉnh, TP)

Address

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	


II.TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN (PROFESSIONAL QUALIFICATIONS)
TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN (EDUCATIONAL QUALIFICATIONS)
	Trung học/Cao đẳng, Đại học, Cao học
High Schools/Colleges, Universities Attended, Master
	Chứng chỉ, Bằng cấp

Certificates Obtained
	Từ

From
	Đến

To

	
	
	
	

	
	
	
	

	     
	     
	     
	     

	
	     
	     
	     


	Trình độ chuyên môn khác /Other Professional Qualifications   :       

	      

	     

	     


KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
(WORKING EXPERIENCE)
	Tên các Công ty đã làm trước đây

Name of former companies
	Chức vụ

Position
	Mức Lương

Salary
	Thời gian
From -   To
	Lý do nghỉ việc

Reason of leaving

	1.
	
	
	
	
	

	     
Mô tả công việc đã làm (Job Description):

     
     
     
     



	2. 
	
	     
	     
	     
	     

	Mô tả công việc đã làm (Job Description):

     
     
     
     
     
     
     
     
     

	3. 
	
	     
	     
	     
	     

	Mô tả công việc đã làm (Job Description):

     
     
     
     
     
     
     


THAM CHIẾU CÁ NHÂN
PERSONAL REFERENCE
	Tên người tham chiếu

Referee Name
	Chức vụ

Position
	Địa chỉ

Address
	Điện thoại

Telephone
	Đã biết mấy năm

Years know

	
	
	
	
	

	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     


	Bạn đề xuất chế độ phúc lợi nào tại công ty không ?      FORMCHECKBOX 
 Có           FORMCHECKBOX 
  Không
	     

	Have you suggested in any benefits ?                                   Yes                       No
	

	Bạn có đang tham gia khóa học nào không ?          FORMCHECKBOX 
 Có             FORMCHECKBOX 
  Không
	     

	Have you joined any course at this time ?                       Yes                    No
	


	Trong trường hợp khẩn cấp thông báo:
	
	Quan hệ:
	

	In case of emergency notify
	
	Relationship
	

	Địa chỉ:
	
	Điện thoại
	     

	Address
	
	Telephone
	


	Mức lương mong muốn:
	

	Expected Salary
	

	Thời gian có thể bắt đầu công việc:

Time can start work 
	     


	Ngày viết đơn:
	
	Tên người viết đơn
	
	Ký tên
	     

	Date:
	
	Name
	
	Candidate Signature
	


*Hướng dẫn:
- Ứng viên điền đầy đủ thông tin vào các ô trống từ trang 1 đến trang 3.

- Kích đúp vào ô vuông trong các lựa chọn đánh dấu:  Default Value, Kích Checked để đánh dấu, not Checked nếu hủy đánh dấu.
- Đơn xin việc phải ghi đầy đủ các thông tin và ảnh cá nhân.
* Use of this Application Form: 

- Candidates fill up information in pages from 1 to 3.

- Double click in the square to remark to open the Check Box window and do as follows: Click Checked to remark or Not Checked to delete remark. 

- Application Form must be completed with details of personal information and picture (size 3x4). 







Ảnh cá nhân





Your


Photo





  NHẬN XÉT / ĐÁNH GIÁ CỦA NGƯỜI PHỎNG VẤN THỨ NHẤT: 


  ( Comments / Assessments by the 1st Interviewer ) : Date:	


(Tiêu chí đánh giá)


Description�
(Nhận xét)


Comments�
(Điểm)


Score:�
(Điểm mạnh/yếu)


Strong/weak point Appraisal�
(Chữ ký – Người PV)


Interviewer signature�
(Đề nghị khác)


Other suggestion�
�
Attitutes/Appreance Score : 30/100�
�
�
     �
�
�
�
Experience:


Score : 50/100�
�
�
�
�
�
�
Others Abilities : 


Score : 20/100�
�
�
�
�
�
�
Result�
Pass: score >=75/100


�
�
�
�
�
�





















TÊN ( Name ) :	KÝ TÊN ( Signature ) :	


 CHỨC VỤ ( Position ) : 	NGÀY ( Date ) :	


















































NHẬN XÉT / ĐÁNH GIÁ CỦA NGƯỜI PHỎNG VẤN LẦN HAI: 


( Comments / Assessments by the 2nd Interviewer ): Date:	


(Tiêu chí đánh giá)


Description�
(Nhận xét)


Comments�
(Điểm)


Score:�
(Điểm mạnh/yếu)


Strong/weak point Appraisal�
(Chữ ký – Người PV)


Interviewer signature�
(Đề nghị khác)


Other suggestion�
�
Attitutes/Appreance Score : 30/100�
�
�
�
�
�
�
Experience:


Score : 50/100�
�
�
�
�
�
�
Others Abbilities : 


Score : 20/100�
�
�
�
�
�
�
Result�
Pass: score >=75/100�
�
      �
�
�
�






























TÊN ( Name ) :	KÝ TÊN ( Signature ) :	


CHỨC VỤ ( Position ) : 	NGÀY ( Date ) :	





NHẬN XÉT / ĐÁNH GIÁ CỦA NGƯỜI PHỎNG VẤN LẦN BA:


( Comments / Assessments by the 3rd  Interviewer ):











TÊN ( Name ) :......................................................KÝ TÊN ( Signature ) :......................................................................


CHỨC VỤ (Position):...........................................NGÀY ( Date ) :................................................................................








TÊN ( Name ) :......................................................KÝ TÊN ( Signature ) :......................................................................


CHỨC VỤ (Position):...........................................NGÀY ( Date ) :................................................................................














TÊN ( Name ) :	KÝ TÊN ( Signature ) :	


CHỨC VỤ ( Position ) : 	NGÀY ( Date ) :	





PHẦN DÀNH CHO PHÒNG HCNS


( For HR & Admin Dept. )	  	      Ngày vào làm việc ( Date joined ) :................................................	


	Ngạch lương ( Grade ) :..................................................................


	Lương cơ bản ( Basic Salary ) :......................................................


	Lương thử việc ( In-Probation Salary ) :........................................


	Lương sau thử việc ( Post- Probation Salary ) :.............................


	Phụ cấp ( Allowance ) : Theo Quy chế của Công ty (Company Policy).


Đi lại ( Transport ) : ...................................................


Ăn uống ( Food ) :......................................................


Điện thoại ( Telephone ) :...........................................


Đào tạo ( Training ) :..................................................


Khác ( Others ) :.........................................................


ĐƯỢC PHÂN CÔNG ĐẾN PHÒNG  ( Dept/ section assigned to ) :....................................................................


THỜI GIAN THỬ VIỆC ( Probation period ) TỪ ( From )..................................ĐẾN ( To ).............................





TÊN ( Name ) :.................................................KÝ TÊN ( Signature ) :.................................................................


CHỨC VỤ ( Position ) : ......................................................NGÀY ( Date ) :........................................................









































TÊN ( Name ) :	KÝ TÊN ( Signature ) :	


CHỨC VỤ ( Position ) : 	NGÀY ( Date ) :	











ĐƯỢC PHÊ DUYỆT BỞI ( Approved by ) :


1.Tổng Giám Đốc ( CEO)


TÊN ( Name ) :	KÝ TÊN ( Signature ) :	


 	NGÀY ( Date ) :	











            2. Chủ tịch (Chairwoman)





TÊN ( Name ) :	KÝ TÊN ( Signature ) :	


	NGÀY ( Date ) :	
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